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	CHUYỂN PHÁT NHANH BỒ CÂU
Đc: 106 ngõ 136 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 04 3533.5153          Fax:  04 38574548
Email:   hn@dovevn.com
Website: www.dovevn.com


BẢNG GIÁ 
CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU PHẨM

(Do Dove Express ban hành từ ngày 01/08/2011 tại Hà Nội
Chưa bao gồm VAT và Phụ phí xăng dầu)
	KHỐI LƯỢNG (Gram)
	NỘI THÀNH

HÀ NỘI
	TP. HCM

ĐÀ NẴNG
	 DƯỚI 300 KM
	TRÊN 300 KM

	Đến 50
	8.000
	9.000
	9.000
	10.000

	Trên  50 – 100
	10.000
	12.000
	12.000
	18.000

	Trên  100 – 250
	12.000
	18.000
	18.000
	28.000

	Trên  250 – 500
	14.000
	26.000
	24.000
	40.000

	Trên  500 – 1000
	16.000
	36.000
	33.000
	54.000

	Trên  1000 – 1500
	22.000
	48.000
	44.000
	66.000

	Trên  1500 – 2000
	28.000
	60.000
	50.000
	78.000

	Mỗi 500 gr tiếp theo
	2.800
	7.000
	5.000
	7.800

	Thời gian toàn trình
	6h - 12h
	16h – 24h
	12h - 24h
	24h - 48h


Bảng giá dịch vụ chuyển phát nhanh bưu phẩm áp dụng cho thư từ, hàng hóa có khối lượng dưới 20kg. Trên 20kg vui lòng tham khảo Bảng giá Chuyển phát nhanh hàng hóa.
Lưu ý:

· Bưu phẩm tới ngoại thành Hà Nội được áp dụng như cột “Tới 300km”. Ngoại thành Đà Nẵng, TP.HCM áp dụng cột “Trên 300km”

· Nội thành Hà Nội bao gồm: Quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Tây Hồ.
· Ngoại thành Hà Nội: Quận Long Biên, Quận Hà Đông và các huyện. 

· Dưới 300km bao gồm: Hải Phòng, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Lạng Sơn, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái.
· Trên 300km bao gồm các tỉnh thành còn lại.
· Hàng điện tử, hàng tươi sống, hàng dễ vỡ, hàng hóa đặc biệt khác chịu thêm 30% cước theo quy định chung của hàng không và bưu chính.

· Các bưu phẩm có khối lượng riêng dưới 200kg/m3 được quy đổi kg theo công thức:
Khối lượng = Dài x Rộng x Cao/5000 (khối lượng tính bằng kg, độ dài tính bằng cm)
· Bảng giá và thời gian toàn trình cam kết trên chỉ áp dụng với các bưu phẩm nhận trước 17h30’ và tới trung tâm của các thành phố. Bưu phẩm về huyện, xã thêm 20% phụ phí vùng xa và  chậm hơn từ 12h - 24h.
Dove Express - Cánh chim không mỏi!
	Trung tâm khai thác Hà Nội

106 ngõ 100 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 04 3533.5153    Fax: 04 38574548
Email: dovehn@gmail.com 
	Trung tâm khai thác TP. Hồ Chí Minh

47/3 Hậu Giang, Tân Bình, TP.HCM

ĐT: 08. 22.18.06.07   Fax: 08 73073848

Email: dovehcm@gmail.com  


